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Phần I: TRẮC NGHIỆM

Mỗi bài dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C (là đáp số, kết quả tính…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (7 điểm) 
*TOÁN

Câu 1: Số tự nhiên nhỏ hơn 8 và lớn hơn 6 là: 
A.5                           B. 6                        C. 7           
Câu 2: Có 7 viên bi xanh, bi vàng và bi trắng. Biết rằng bi xanh là ít nhất, bi vàng là nhiều nhất. Hỏi có mấy viên bi trắng?
A.1                          B. 2                        C. 3           
Câu 3: Số lớn nhất có một chữ số là số chẵn là:

           A. 8                        B. 9                        C. 10

Câu 4: Điền số tiếp theo vào chỗ chấm 1; 3; 5; 7….
           A. 8                        B. 9                       C. 10
Câu 5: 9 - 8 + ...... = 9 - 3 + 1. Số cần điền là

          A. 4                         B. 5                        C. 6
*TIẾNG VIỆT
Câu 6: Từ nào viết đúng chính tả? 

A. gia đình            B. da đình           C. ra đình 

Câu 7: Tiếng nào có vần chứa nguyên âm đôi

A. đường               B. hoa                  C. nhện

Câu 8:  Con đã được học mấy dấu thanh.
A. 3                        B. 4                       C. 5
Câu 9: Từ  “máy vi tính” có mấy tiếng tạo thành
A.1                          B. 2                       C. 3

Câu 10: Thuyền độc mộc là thuyền làm bằng vật gì?

         A. sắt                     B. gỗ                      C. xi măng
*TIẾNG ANH

Câu 11. Cricle the first sound
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A. B                                              B. A                     C. D
Câu 12. Wcomplete ?
                       A   B  …..D  E  F G  H  I
A. C                                           B. V                            C. Z
Câu 13. Look and match .
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A. Look at the apple          B. Look at the dog                   C. Look at the ball
Câu 14. Read and circle ?
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A. Bee                         B. Ant                           C. Doll

Phần 2: TỰ LUẬN
Bài 1: (1 điểm) Điền x hay s:
…..a …a một đàn chim .....ẻ đang nô đùa
Bài 2 (1 điểm) Nối câu (theo mẫu): 


Bài 2: (1 điểm)  An có 5 cái kẹo, mẹ cho thêm 3 cái kẹo, An ăn 2 cái kẹo. Hỏi An còn mấy cái kẹo?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đi học





Cô giáo





Nắng đỏ





giảng bài





sân trường





em nâng





thật là vui





Chị ngã








